
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 55 6016 UXTC 14tuần 

2 2 37 0010 UXTC10 tuần+ UBT(T)6cm +VS II

8 3 49 2002 UXTC 14 tuần

8 4 32 2022 UBT (P) 6cm

8 5 19 1011 LNMTCBT (P) 7cm

8 6 28 0010 UBT (P) 7cm/VMC Bóc UBT

8 7 22 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 58 3023 UXTC 12tuần 

9 9 35 0010 UBT (T) 9 cm

9 10 30 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch VT( P )

11 11 45 2022 UBT (P) 8cm

11 12 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 13 23 ĐT UBT   7cm

14 45 0000 UBT (P) 7cm

7 0 0

7 0 0

2 1 28 1021 VS II + UBT (P) 5cm/VMC

2 2 63 5015 UBT  7cm

2 3 39 2000 Đoạn sản

8 4 40 3003 UXTC 14 tuần

8 5 36 1001 UBT (T) 6cm/TC 2 sừng

8 6 29 1021 TD LNMTCBT  10cm/VMC

9 7 29 2012 NXTC 8cm LƯU + H.THẮM + HẠNH.TT

Q.KHOA + THIÊN TRANG + 

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1

MỸ NHI + THU NGUYỆT + VƯƠNG.TT

MỸ NHI + VƯƠNG.TT + LOAN.TT

MỸ NHI + LOAN.TT + VƯƠNG.TT 

Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG + CƯỜNG.TT

Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG + CƯỜNG.TT

Q.HƯƠNG + NGUYỄN LONG + CƯỜNG.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NHƯ.TT + THẢO.TT(S)

BS KHOA NS + H THỊNH + LIÊN.TT(C)

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + NGỌC.TT

H.HIỆP + ĐÌNH HÀO + ĐÀI.TT

H.HIỆP + ĐÌNH HÀO + ĐÀI.TT     

D.MINH + LÊ DIỆP + TÙNG.TT   

LÊ DIỆP + TÙNG.TT + ÁNH.TT 

LÊ DIỆP + ÁNH.TT + TÙNG.TT  

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + H.NHẬT + VƯƠNG.TT (S)

BS KHOA NS + LOAN.TT + HẠNH.TT (C)

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + V.HÙNG  

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + V.HÙNG

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + NGỌC.TT

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 3 + NGỌC.TT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS ổ bụng ,Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT  

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 01/04/2013 đến ngày 07/04/2013 (Tuần2)

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD     

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD      

TRỊNH THỊ HỒNG YẾN

TÔ THỊ MINH CHÂU

BN TNTC

HOÀNG THỊ MINH TRÂM

LÊ THỊ KIM VÂN

NGUYỄN THỊ LIÊN

LÊ THỊ THANH TUYỀN

TRƯƠNG HỒNG TƯƠI

ĐINH THỊ MÚA

LÊ THỊ ẤM

LÊ THỊ HỒNG VÂN

LĂNG THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ SỢI

BN TNTC

TRẦN THỊ LAN 

CAO HỒNG THẮM 

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM THỊ THANH TRÀ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HỒ THỊ THU HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

HUỲNH THỊ THU BÌNH

1475

1560

1325

1480

1323

1584

1312

SHC

1313

1473

1305

1631

1607

1486

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1528

1414

1616

1518

PM

Ngày: 01/04/2013 

Ngày: 02/04/2013 

1514

1378

1545

1567



9 8 26 0000 VS I + UBT (P) 6cm

9 9 22 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 35 ĐT UBT (T) 8cm

11 11 35 2012 UBT 2bên 3cm

11 12 33 1001 UBT (P) 8cm

11 13 65 2012 SSD độ III

11 14 22 ĐT UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 42 2002 Sa TC độ2 + BQ độ 1, CTC dài

2 0

8 3 40 2012 UXTC 12 tuần/VMC TNTC

8 4 37 1001 UBT 2bên 7cm

8 5 28 2002 UBT 10cm

8 6 28 0000 VS I + UBT (T) 6cm

9 7 50 2012 UBT (T) 8 cm

9 8 32 1011 VS II/ Tắc ODT(T), VMC TNTC

9 9 21 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 45 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 43 2013 UBT (P) 8cm

11 12 30 ĐT UBT (T) 7 cm

11 13 23 ĐT UBT (T) 5 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 48 1021 UXTC 16 tuần

2 2 32 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

8 3 62 9019 Sa BQ độ 3/ VMC Cắt TC

8 4 26 0000 VS I + LNMTCBT (P) 8cm

8 5 23 0000 UBT (T) 8 cm

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH + HỒNG.TT(C)

PHAN NGA + HOÀI THƯ + TR.LOAN

HOÀI THƯ + TR.LOAN + THẢNH.TT

V.THÀNH + MỸ NGỌC + ĐÔNG.TT

V.THÀNH + ĐÔNG.TT + LAN.TT 

V.THÀNH + LAN.TT + ĐÔNG.TT

TR.THẢO + HÒA.TT + LỢI.TT 

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TÀI.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + TÀI.TT  

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG + KHÁNH.TT

Q.NHẬT + THÚY PHƯỢNG + KHÁNH.TT

BS KHOA NS + NGUYỄN ANH.TT + TUYỂN.TT(S)

LƯU + K.HOÀNG + NHƯ.TT

K.HOÀNG + NHƯ.TT + LIÊN.TT

THU NGUYỆT + THẢO.TT + HỒNG.TT

THU NGUYỆT + HỒNG.TT + THẢO.TT

TR.THẢO + NHU + LỢI.TT

TR.THẢO + LỢI.TT + HÒA.TT

HƯNG.PNT + TP NGA + NGUYỄN ANH.TT

HƯNG.PNT + NGUYỄN ANH.TT + TUYỂN.TT

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + ĐÀO.TT(S)

BS KHOA NS + LÊ ANH.TT + ĐIỆP.TT(C)

MỸ NHI + N.QUANG + TÙNG.TT

H.THẮM + HẠNH.TT + ĐÀO.TT

H.THẮM + ĐÀO.TT + HẠNH.TT

KIM CHI + LÊ ANH.TT + ĐIỆP.TT   

KIM CHI + ĐIỆP.TT + LÊ ANH.TT  

KIM CHI + LÊ ANH.TT + ĐIỆP.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép nâng BQ , Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

2) NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

HỒ THỊ MƠ

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

TRẦN THỊ CẤT

VÕ THỊ KIM THẢO

ĐOÀN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ THU NỮ

NGUYỄN THỊ LỆ NHỎ

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ SƠN

LÊ THỊ THANH THÙY

PHẠM THỊ CHUNG

TRẦN TUYẾT LỆ

HOÀNG THỊ HÀ

LÂM THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ PHẤN

TRẦN THỊ TUYẾT LOAN

DƯƠNG THỊ THANH

ĐỖ THỊ NGỌC LAN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ NGỌC OANH

TRẦN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ ÚT

PHAN THỊ KIM THY

NGUYỄN THỊ GIÀU

1515

1676

1642

1330

1679

10 N

1470

1555

1588

1614

1668

1582

12N

1423

1646

1660

1564

1686

1572

1339

1586

1509

1196

1554

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/04/2013 

Ngày: 04/04/2013 



9 6 51 2032 UXTC + UBT (P) 6cm

9 7 34 1001 UBT  8cm

9 8 26 0000 UBT (P) 9cm

11 9 48 5015 UBT (P) 7cm

11 10 32 0010 UBT (P) 6cm

11 11 27 1001 VS II/ Tắc ODT(P)

7 0 0

7 0 0

2 1 44 1011 Sa TC độ 3

2 2 45 0000 NXTC 7cm/Mong con

3 0

8 4 56 1001 UXTC nhỏ

8 5 30 0000 VS I + UBT (T)  

8 6 27 1000 VS II + UBT (T) 7cm/VMC

9 7 47 3003 UBT (P) 8cm

9 8 40 1011 LNMTCBT (P) 7cm

9 9 29 0000 VS I + UBT 

9 10 26 ĐT LNMTCBT (T) 8cm

11 11 36 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 32 ĐT UBT  6cm

11 13 29 0000 UBT (T) 7 cm

11 14 17 ĐT UBT (P) 10cm

Q.HIẾU + DUNG.TT + SƠN.TT

Q.HIẾU + SƠN.TT + DUNG.TT

QUỐC DUY + AN + HIẾU.TT

QUỐC DUY + AN + HIẾU.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + KHÁNH.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + KHÁNH.TT

TR.THẢO + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

TR.THẢO + CẨM NHUNG + THẢNH.TT

M.TUYỀN + ĐÔNG.TT + LAN.TT

M.TUYỀN + LAN.TT + ĐÔNG.TT   

BS KHOA NS + HÒA.TT + TÀI.TT(S)

BS KHOA NS + TRÍ 2 + LỢI.TT(C)

THỐNG + Đ.THẢO + ĐOAN

THỐNG + Đ.THẢO + ĐOAN

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + DUNG.TT

THANH THÚY + DUNG.TT + SƠN.TT

THANH THÚY + SƠN.TT + DUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

N.ĐIỆP2 + THU BA + HIỀN.CĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 3 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc NX, KTSD 

Nếu KĐ: Cắt HTTC chừa 2 PP 

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN

NGUYỄN THỊ TRÌNH

NGUYỄN HOÀNG THẢO ĐOAN

HỒ THỊ THANH TRANG

ĐẶNG THỊ TUYẾT NHI

TRẦN THỊ DIỆP

LÊ THỊ MINH TUYỀN

RƠ MA DÁT

NGUYỄN THỊ MỜ

ĐOÀN THỊ VUI

DIỆP THỊ TUYẾT MINH

NGÔ THỊ NA

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DIỆU

HUỲNH THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ LOAN

VI THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ YÊN OANH

PHẠM THỊ ÚT

TRỊNH THỊ CHÂU NGỌC

1439

503

1576

1685

852

1692

960

2577

1565

1454

1684

1682

356

11 N

1510

1491

1675

1648

1500

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/04/2013 


